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Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở NHÀ 
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TUẦN 13 

Thời 

gian 
Tiết Môn Bài 

Đánh giá của 

PH 

Sao 

chăm 

ngoan 

PH 

kí 

tên 

HS đã 

hoàn 

thành 

HS 

chưa 

hoàn 

thành 

  

Thứ 

hai 

(13/12) 

Tiết 1 
Chào cờ Tuần 13     

Tiếng Việt am ăm âm (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt am ăm âm (Tiết 2)     

Tiết 3 Toán Cộng bằng cách đếm thêm (Tiết 2)     

Thứ 

ba 

(14/12) 

Tiết 1 Tiếng Việt em êm (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt em êm (Tiết 2)     

Tiết 3 Tiếng Anh 
UNIT 3 IS IT A PLANE? - Lesson 

2 (Page 23) 
    

Tiết 4 Toán 
Ôn phép cộng trong phạm vi 10 

 (Tiết 1) 
    

Thứ 

tư 

(15/12) 

Tiết 1 Toán 
Ôn phép cộng trong phạm vi 10 

 (Tiết 2) 
    

Tiết 2 Tiếng Việt om ôm ơm (Tiết 1)     

Tiết 3 Tiếng Việt om ôm ơm (Tiết 2)     

Tiết 4 TNXH Bài 13: Tết Nguyên đán     

Thứ 

năm 

(16/12) 

Tiết 1 Tiếng Việt im um (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt im um (Tiết 2)     

Tiết 3 GDTC 
Tư thế vận động của đầu, cổ (Tiết 4) 

Tư thế vận động của tay (Tiết 1) 
    

Tiết 4 HĐTN 
Tìm hiểu việc tự chăm sóc và phục 

vụ bản thân 
    

Thứ 

sáu 

(17/12) 

Tiết 1 Tiếng Việt Ôn Tập (Tiết 1, 2)     

Tiết 2 Tiếng Việt 
Thực hành - Kể chuyện: Lần đầu đi 

qua cầu khỉ 
    

Tiết 3 Tiếng Anh 
UNIT 3 IS IT A PLANE?- Lesson 3 

(Page 24) 
    

Tiết 4 Đạo đức 
Không tự ý lấy và sử dụng đồ của 

người khác (Tiết 1) 
    

Lưu ý: Các phiếu này sẽ được bấm lại thành tập và gửi về GVCN khi HS quay lại trường học. 


